
CĐ SÀI GÒN - VŨNG TÀU - ĐÀ NẴNG - HẢI PHÒNG - 
HẢI DƯƠNG- LÂM ĐỒNG  

  

 

CƠ ĐIỆN S ÀI G ÒN     
STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Võ Hoàng Tách K3M PGĐ Sở GTCC Thành Phố HCM   

2 Tăng Phương Tuyết K4M TP Tổ chức Sở Công nghiệp TP HCM   

3 Lê Anh Xuân M3M Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè   

4 Nguyễn Xuân Trúc BM Luyện Kim Phó TGĐ Trung tâm thương mại Quốc tế 
(Lầu 5-phường Nguyễn Du-Quận I) 

  

5 Nguyễn Biên Hòa BM Điện GĐ DNTN Sản xuất dây Femotua   

6 Huỳnh Quang Úc CT K1K Phó TGĐ LHXN luyện cán thép Miền Nam   



7 Lê Phong Tuyên K2L PGĐ LHXN luyện thép Nhà Bè (ấp 1-xã 
Phúc Mỹ-H.Nhà Bè) 

  

8 Dương Văn Cường K3L PGĐ Công ty Kim khí TP HCM (số 8 phố 
Lê Duẩn-Quận I) 

  

9 Dương Thị Thanh 
Lương 

BM CNCT GĐ Trung tâm ứng dụng năng lượng mới 
(268 Lý Thường Kiệt-Quận I) 

  

10 Đoàn Văn Sự K2I GĐ C.ty thương mại Tân Việt Đức   

11 Nguyễn Trọng Quyến K4M PGĐ C.ty thiết bị phụ tùng TPHCM   

12 Lưu Thế Sơn K9M PGĐ C.ty Cơ khí ô tô Sài Gòn SAMCO   

13 Nguyễn Xuân Hiệp K9M GĐ Nhà máy cơ khí động lực  (Công ty 
Nhựa Rạng Đông) 

  

14 Trần Thanh Tuân K9M PGĐ Công ty thiết bị phụ tùng TPHCM 090.3808881 

15 Trần Văn Đức KQ dự bị Trưởng VP.Vinaconcor đồng bẳng sông 
Cửu Long 

  

16 Trần Thanh Hoài K9I GĐ Công ty mỳ ăn liền GOMEX 090.3703935 

17 Phạm Quốc Ái K10I PGĐ Chi nhánh Vinaconex tại TP HCM (14 
Kỳ Đồng) 

091.3805580 

18 Trần Doãn Hải K11I PGĐ Nhà máy Động lực (Công ty nhựa 
Rạng Đông) 

  

19 Nguyễn Thị Lợi K11M PGĐ C.ty liên doanh TNHH nước giải khát 
coca cola Chương Dương 

  

20 Võ Xuân Hòe K12M PGĐ Công ty giầy Phú Lân   

21 Đinh Văn Minh K12M GĐ Công ty TNHH ATP 090.3804021 

22 Hồ Xuân Địa K12M GĐ Xí nghiệp cơ khí xăng dầu TP HCM 090.3945600 

23 Phạm Xuân Việt K13M GĐ XN cung ứng vật tư (công ty xây lắp 
thủy sản 2) 

  

24 Trịnh Bá Bộ K13M GĐ XN bán lẻ xăng dầu (Công ty xăng dầu 
TP HCM) 

090.3845076 

25 Nguyễn Hùng Việt K2M Chủ tich HĐQT kiêm GĐ hãng kem đánh 090.3807383 



răng PS(107 Bạch Đằng –Q5) 

26 Đào Quốc Bảo K2M PGĐ C.ty liên doanh thực phẩm mỳ ăn liền 
GIA VICO 

  

27 Phan Chí Chính K9M TP khoa học công nghệ &QHQT-trường 
CĐ Công nghiệp 4 

091.8140123 

28 Đinh Văn Cào K2M GĐ DNTN Bia Sài Gòn   

29 Nguyễn Trọng Quyến K4M GĐ C.ty thiết bị phụ tùng TP HCM(8 Lê 
Duẩn-Q1) 

091.3807621 

30 Lê Phan Trường K9I PGĐ Nhà máy cán thép Nhà Bè   

31 Trần Nam Thái K10M PGĐ C.ty cơ khí ô tô Sài Gòn SAMCO (262 
Trần Hưng Đạo-Q1) 

  

31 Thẩm Hải K10M GĐ xưởng Động lực Ba Son   

32 Nguyễn Tùng Chi K11M Trưởng phòng KD-Công ty bách hóa điện 
máy TP 

090.3904454 

33 Võ Xuân Hòe K12M Phó TGĐ Công ty giầy Phú Lâm   

34 Nguyễn Mạnh Hùng K12I GĐ Chi nhánh TCT thủy điện Sông Đà tại 
TP HCM (14 kỳ đồng Q3) 

  

35 Tăng Văn Phiệt K12I Trưởng đại diện VP II Tổng công ty XD 
Công nghiệp Việt Nam 

090.3809773 

36 Nguyễn Văn Đoàn K13I GĐ Công ty Xây dựng Sông Đà 8(80-Đinh 
Bộ Lĩnh-Q.bình Thạnh) 

091.3910679 

37 Đoài Hoài Nhân K12I PGĐ NM cơ khí phú lâm (408 Hậu Giang 
–Q.6) 

090.3808059 

38 Nguyễn Thế Hùng K12M PGĐ Công ty hóa chất cơ bản miền nam 090.3808059 

39 Phạm Xuân Việt K13M GĐ Xí nghiệp Xây lắp thủy sản (Bộ Thủy 
Sản) 

  

40 Nguyễn Thế Luyện K15M GĐ Công ty TNHH ổn áp SUNY   

41 Phạm Ngọc Sơn K16I GĐ C.ty Xây lắp Chương Dương 091.3450542 

42 Phùng Hoàng Bắc K10I GĐ Công ty TNHH Cơ khí Thach Anh 090.3841391 



(huyện Gò Vấp) 

43 Lâm Tấn Lợi K11M Chủ DNTN võng xếp Duy Lợi 090.3637715 

44 Nguyễn Văn Hải k20M CTH ĐQT-T ổng G Đ công ty CP  cơ kh í 
Tân Cơ 

0913805778 

45 Dương Thị Thanh 
Lương 

BM CNCT GĐ trung tâm ứng dụng năng lượng mới 0838654355 

46 Tăng văn Phiệt K12I Trưởng đại diện VP II Tổng cty XD Việt 
nam 

0903809773 

          

          

 
   

 

  

 

CƠ ĐIỆN VŨNG TÀU     
STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Nguyễn Văn Phương K3M GĐ Công ty TNHH sủa chữa tàu biển Tân 
Thành 

090.3900013 

2 Nguyễn Văn Bê K4M GĐ XN trục vớt tàu biển Vũng Tàu 091.3840911 



3 Hoàng Hùng K9M GĐ Công ty TNHH Hiệp Hưng KS trưởng 
LD dầu khí Việt Xô 

090.3720905 

4 Liễu Mai Sâm K15I Liên doanh Việtsopetro 0903877781 

5         

          

          

          

          

          

  

 

  

CƠ ĐIỆN ĐÀ NẴNG       



STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Phạm Phú Lý BM CTM Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng 090.3410345 

2 Hồ Thanh Trừng K2M GĐ Nhà máy dưỡng khí Đà Nẵng   

3 Nguyễn Thành Nam K2M GĐ Công ty thiết bị văn phòng TP Đà Nẵng 090.3500225 

4 Lê Văn Trinh K2M GĐ Công ty vật tư thứ liệu Đà Nẵng   

5 Đặng Sĩ Lâm K20M GĐ Công ty vật liệu điện& dụng cụ cơ khí 0903504433 

6 Lê Huy Cường K20M Tổng GĐ công ty vật liệu điện 0903506345 

7         

8         

9         

10         

          



 

  

 

CƠ ĐIỆN HẢI PHÒNG       
STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Hoàng Ngọc Tuấn BM CT máy GĐ Sở Khoa học công nghệ HP(01 Phạm 
Ngũ Lão) 

091.3240114 

2 Vũ Kiên Quyết K9I GĐ Công ty CP Đầu tư và XL điện HP(01 
Trần Tất Văn – Kiến An) 

091.3240305 

3 Đào Bá Bình K13I GĐ Công ty CP điện chiếu sáng HP 091.3272959 

4 Nguyễn Văn Hùng K10M GĐ Công ty Thủy tinh HP(Tổng công ty 
rượu bia Việt Nam ) 

091.3229004 

5 Lê Văn Khôi K5M PGĐ Trung tâm áp dụng tiến bộ KHKT 091.3240305 

6 Đinh Xuân Bút K9I Trưởng CN Điện Đồ Sơn 091.3243544 



7 Hoàng Văn Nhiệm K10I GĐ C.ty TNHH Hoàng Giang 091.3243980 

8 Nguyễn Thanh Trúc K16M PGĐ Liên doanh Đại Hải   

9 Đào Quốc Khánh K10I Thu ký-Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng 091.3243844 

10 Phạm Văn Thi K3M PGĐ Công ty cơ khí Duyên Hải 091.3247003 

11 Nguyễn Văn Liên K2L Kế toán Trưởng Công ty Cơ khí Duyên Hải 091.2419282 

12 Chu Văn Thành K4M TP Vật tư-Công ty Cơ khí Duyên Hải 091.2119863 

13 Vũ Văn Viên K8I GĐ C.ty Xây lắp Điện Đông Á   

14 Phạm Văn Khải CT75 Trưởng phòng thống kê huyện Thủy 
Nguyên 

  

15 Đặng Trần Hưng K13I Giám đốc chi nhánh Điện máy Hải Phòng 090.3409450 

16 Nguyễn Văn Hải K9 GĐ Xí nghiệp xây lắp 2-Công ty XL Điện 
Hải Phòng 

090.3454613 

17 Lương Hữu Hồng CT79Đ PGĐ Công ty Điện Chiếu Sáng Đô thị Hải 
Phòng 

091.3246984 

18 Ngô Thế Cừ K20M CTHĐQT-Tổng GĐ công ty CP công 
nghiệp tàu thuỷ Đông Á 

0976368889 

19 Vũ Văn Toàn K20M Ph ó – TGĐ Công ty CP thép Việt Ý  0913027845 

20 Vũ Văn Viên K8I GĐ công ty xây lắp điện Đông Á   

  

 

         CƠ ĐIỆN HẢI DƯƠNG     
STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Nguyễn Đình Thiệu K6M GĐ Công ty CP Chế tạo bơm HD 091.3295615 

2 Nguyễn Thắng Cường K12I GĐ Công ty CP Xây lắp điện HD 091.3211403 

3 Bùi Lê Vĩnh K13I TP Điện năng Sở Xây dựng HD 091.3005043 

4 Phạm Tuấn Ngọc K20I PGĐ Điện lực HD 091.3255571 



5 Bùi Đình Hoan BM Thủy lực PGĐ Sở NN & PTNT Hải Dương 091.3255003 

6 Lê Văn Thiện BM Toán PGĐ Cục Thống kê HD   

7 Vũ Văn Tứ BM Chi tiết máy TP Tư pháp – Cục Thống kê HD   

8 Nguyễn Văn Y K3M TP Kế hoạch – Công ty CP Đá mài HD 091.2838817 

9 Lê Công Thuần K7I TP Giám sát – Sở CN Hải Dương 091.5090087 

10 Nguyễn Văn Năm K6M TP Kinh doanh – Công ty CP Dược HD 0908136406 

11 Bùi Duy Kiệu K7M TP Cơ điện – Công ty CP Chế tạo bơm HD   

12 Nguyễn Kim Quang K9M PGĐ Công ty CP Kinh doanh nhà HD 091.3091468 

13 Phạm Hùng K9M TP Cơ điện Công ty CP Xây lắp điện HD 091.2226808 

14 Vũ Văn Đoàn K10I PGĐ C. ty CP Chế tạo bơm HD 091.3255042 

15 Vũ Đăng Nhất K13M GĐ Nhà máy chế tạo thiết bị và lắp máy 
69/3 

091.2731843 

16 Nguyễn Văn Quang K13M TP Giáo vụ - Trường CN Kỹ thuật HD   

17 Nguyễn Việt Tuấn K13M TP Vật tư – Chi nhánh Xăng dầu HD 091.2304639 

18 Vũ Xuân Minh K14I TP Cơ điện -  Công ty Xi măng HD 091.0186712 

19 Đặng Đình Mỹ K14I TP Cơ điện – Công ty CP Xây lắp điện HD 091.3255771 

20 Ngô Văn Thành CT79M PGĐ Công ty CP giầy Cẩm Bình 090.4140274 

21 Hoàng Cao Thắng K14I GĐ Công ty TNHH Thắng Tâm 091.3568312 

22 Nguyễn Đình Dũng K14I Quảng đốc Xưởng điện – Công ty Xi măng 
Hoàng Thạch 

090.3417864 

23         

24         

25         



 

CƠ ĐIỆN LÂM ĐỒNG       
STT Họ Và Tên Nơi CĐ Cũ Cơ Quan Số ĐT 

1 Trần Hoàng Thọ BM cơ lý thuyết Giảng viên trường ĐH Đà Lạt   

2 Vũ Văn Giang K13I GĐ Xí nghiệp chè 1/5 Bảo Lộc 090.3660110 

3         

4         

  
 


